Ngày soạn: 10 – 03 – 2024 
Tuần 19 Tiết: 19
BÀI TẬP BÀI 25: THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ
I. Mục tiêu
1. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ được GV yêu cẩu trong giờ thực hành.
+ Giao tiếp và hợp tác: Chia sẻ và thực hiện được đúng nhiệm vụ được phân công trong nhóm để thực hành đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế bằng dụng cụ thực hành.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế có thể Đo được cường độ dòng điện trong mạch điện bằng ampe kế. Từ đó xác định được mạch điện là kín hay hở. Đo được hiệu điện thế bằng vôn kế. Sử dụng được vôn kế để xác định được pin cũ hay mới, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.
- Năng lực khoa học tự nhiên
+ Đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế bằng dụng cụ thực hành.
+ Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học vào việc thực hành đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín, vẽ được sơ đồ mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Trung thực trong quá trình thực hành và báo cáo kết quả thực hành của cá nhân và nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên
- SBT KHTN 8.
- Phiếu học tập
2. Đối với học sinh
- SBT KHTN 8.
III. Tiến trình dạy học.
1.  Trong mạch điện mắc nối tiếp cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?
+Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch điện:                      I1 = I2 = I3    
+Đối với đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp,HĐT giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các HĐT trên mỗi đèn:      U13 = U12 = U23.   
2.   Hãy cho biết khi hai bóng đèn được mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua hai bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn có tính chất gì?
    Cường độ dòng điện qua hai bóng đèn mắc nối tiếp bằng nhau.
     Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn là như nhau nếu hai bóng đèn hoàn toàn như nhau.
     Nếu dòng điện không đi qua bóng đèn này thì cũng không đi qua bóng đèn kia. 
3.  Để đo hiệu điện thế ở hai đầu một thiết bị điện nào đó ta phải mắc vôn kế như thế nào?
      Để đo hiệu điện thế ở hai đầu một thiết bị điện nào đó ta phải mắc vôn kế vào hai đầu của thiết bị.
4.  Cường độ dòng điện nói lên độ mạnh của dòng điện.Nếu trong cùng một thời gian,số electron đi qua tiết diện của dây dẫn nào nhiều hơn thì ta nói cường độ dòng điện trong dây dẫn đó lớn hơn.Hãy giải thích vì sao khi mắc các dây dẫn nối tiếp thì cường độ dòng điện qua các dây dẫn là như nhau?
    Nếu số electron không sinh ra cũng không mất đi trong quá trình chuyển động thì trong một đơn vị thời gian có bao nhiêu electron đi qua dây dẫn này thì cũng có bấy nhiêu electron đi qua dây dẫn kia khi các dây dẫn mắc nối tiếp nhau.Vậy khi mắc nối tiếp cường độ dòng điện tại mọi điểm trên mạch là như nhau.
5.  Tại sao dưới kim đo của ampe kế hay vôn kế người ta lại đặt thêm một gương phẳng?
    Dưới kim đo của ampe kế hay vôn kế người ta lại đặt thêm một gương phẳng để đọc giá trị chính xác,mắt phải luôn luôn vuông góc với mặt đồng hồ.Vì vậy ta phải đặt mắt sao cho kim và ảnh của kim qua gương phẳng trùng nhau.
6.  Cho nguồn điện,hai đèn mắc nối tiếp và hai vôn kế đo hiệu điện thế của hai đèn.Biết vôn kế đo hiệu điện thế của đèn 1 là 4V và vôn kế đo hiệu điện thế đèn 2 là 8V.
a.  Hãy vẽ sơ đồ mạch điện.
b.  Thay nguồn điện trên bằng nguồn điện 36V thì số chỉ của các vôn kế lúc đó là bao nhiêu?

b.  Ta có : 

Khi thay nguồn điện khác ta vẫn có 

Mặt khác theo tính chất của đoạn mạch mắc nối tiếp: 

                                                                                 

                                                                                  
7.  Có hai bóng đèn khác nhau mắc nối tiếp nhau.Hỏi hai bóng đèn đó có độ sáng như thế nào?
      Hai bóng đèn khác nhau mắc nối tiếp nhau thì có thể xảy ra hai trường hợp: 
*  Có một bóng đèn sáng bình thường và một bóng đèn không sáng bình thường,nếu dòng điện qua mạch bằng với cường độ dòng điện định mức của một trong hai đèn đó.Đèn còn lại hoặc sáng yếu hơn mức bình thường hoặc sáng hơn mức bình thường tùy thuộc vào cường độ dòng điện định mức của nó lớn hơn hay nhỏ hơn dòng điện qua mạch.
*   Cả hai đèn đều không sáng bình thường,nếu dòng điện qua mạch đều không bằng với cường độ dòng điện định mức của hai đèn.                                                                        
8. a.Vẽ  sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện ,khóa K đóng ,hai đèn mắc nối tiếp,ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính ,vôn kế đo hiệu điện thế của đèn 2.
b.Biết Ampe kế chỉ 0,75A.Tính cường độ dòng điện qua hai đèn.

c.Biết nguồn điện có hiệu điện thế 9V và  ,tính số chỉ của vôn kế. 
a.Vẽ sơ đồ.
b. Vì Đ1 mắc nối tiếp với Đ2 nên số chỉ của Ampe kế chính là cường độ dòng điện qua Đ1 và Đ2 :

[image: ]                                               

c. Vì Đ1 mắc nối tiếp với Đ2 : 

mà  
nên hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1 là :

           

Vậy số chỉ của vôn kế là :   
9.  a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện,khóa K đóng,2 đèn mắc nối tiếp,Ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính,vôn kế đo hiệu điện thế của đèn 2.
b.   Biết Ampe kế chỉ 1,5A.Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn.



c.   Biết nguồn điện có hiệu điện thế 28V và . Tính hiệu điện thế  và  
[image: ]a.  Sơ đồ mạch điện:

b. Vì đèn 1 mắc nối tiếp với đèn 2 nên 

c.  Vì đèn 1 mắc nối tiếp với đèn 2 nên 

                                                     

                                                                                                                              
10. a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm:1 nguồn điện,khóa K và 2 bóng đèn mắc nối tiếp.
[image: ]b. Mắc thêm 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 2. Nếu hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 6V,số chỉ của vôn kế là 2,5V thì hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1 bằng bao nhiêu?
a. Sơ đồ mạch điện: 
b. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1:

                     
11. a)  Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện,khóa K đóng 2 đèn mắc nối tiếp,ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính,vôn kế đo hiệu điện thế Đ2.
[image: ]b)   Biết ampe kế chỉ 1,75A.Tính cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và Đ2.

c)  Biết nguồn điện có hiệu điện thế 54V và .Tính số chỉ của vôn kế.
a.  Sơ đồ mạch điện:

b.  Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và Đ2 là: .


c.  Vì hai đèn mắc nối tiếp nên 

                                                                              
Số chỉ của vôn kế là 30V.
12. a.Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện,khóa K đóng,hai đèn nối tiếp ,ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính,vôn kế đo hiệu điện thế của đèn 1.
b.Biết ampe kế chỉ 0,75A.Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

c.Biết nguồn điện có hiệu điện thế 27V và  .Tính hiệu điện thế U1 và U2.
a.  Sơ đồ mạch điện:

b.  Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và Đ2 là: .


c.  Vì hai đèn mắc nối tiếp nên 

                                                                                             
[bookmark: _Hlk101704070][image: ]13.   Hãy nêu các trường hợp để đèn 1 sáng,đèn 2 sáng;đèn 1 sáng,đèn 2 tắt và 2 đèn cùng tắt.
[bookmark: _Hlk101704181]+Đèn 1 ; đèn 2 sáng: K1 ; K3  đóng ; K2 mở.
+Đèn 1 sáng ; đèn 2 tắt : K1 ; đóng ; K3 ; K2 mở.
+Đèn 1 ; đèn 2 cùng tắt :K1 ; K3  ; K2 mở.
[image: ]14.  Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
a. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện và bóng đèn Đ1 lần lượt là 12V và 5V.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu  bóng đèn Đ2.
b.  Số chỉ của ampe kế trong trường hợp này là 1,5A.
Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 và Đ2                                                    
a.  Hiệu điện thế giữa hai đầu  bóng đèn Đ2:

                       

b.  Vì hai đèn mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 và Đ2 bằng nhau và bằng                                                    
15.  Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
a.   Biết hiệu điện thế giữa hai đầu  bóng đèn Đ1 và bóng đèn Đ2 lần lượt là 10,5V và 13,2V.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu hai đèn U
[image: ]b.   Vì sao U không bằng 24V?
c.  Số chỉ của ampe kế trong trường hợp này là 1,5A.Tính cường độ dđ qua bóng đèn Đ1 và Đ2                                              
a. Hiệu điện thế giữa hai đầu hai đèn là:

              
b. Hiệu điện thế không bằng 24V vì chốt nối lỏng hoặc do vôn kế không chính xác;do người đọc...

c. Vì mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 và Đ2   bằng cường độ dòng điện trong mạch chính và bằng                                           
16.  Cho 1 mạch điện gồm 1 nguồn điện 2 pin nối tiếp,khóa K đóng và 2 bóng đèn mắc nối tiếp.
a.   Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện. 
b.  Cho cường độ dòng điện qua đèn 1 là 1,5A .Tính cường độ dòng điện qua đèn 2 và qua mạch chính.
c.  Cho hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 2 là U2=3V; Hiệu điện thế giữa 2 đầu nguồn điện là 10V.Hỏi hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1?
[image: ]d.  Nếu tháo 1 trong 2 đèn thì đèn còn lại có sáng bình thường không? Vì sao?
[bookmark: _Hlk101703969]a. Sơ đồ mạch điện:
b. Vì 2 đèn mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện qua mạch chính và qua 2 đèn là bằng nhau :

                          
c. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1 là: 

                        
d.Nếu tháo 1 trong 2 đèn thì đèn còn lại không sáng vì mạch hở.
17.  Trên 1 bóng đèn có ghi 6V.Khi đặt vào 2 đầu bóng đèn hiệu điện thế U1=3V thì dòng điện qua đèn có cường độ I1.Khi đặt vào 2 đầu bóng đèn hiệu điện thế U2=5V thì dòng điện qua đèn có cường độ I2.
a.    So sánh I1 và I2 ? Giải thích.
b.   Phải mắc đèn vào hiệu điện thế bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Vì sao?




a. Vì dòng điện chạy qua cùng 1 bóng đèn,nếu HĐT giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn mà  và   

b.Để đèn sáng bình thường thì phải đặt 1HĐT giữa 2 đầu của đèn là 6V vì HĐT 6V sẽ bằng với HĐT định mức của đèn đèn sáng bình thường.
18.  Trong mạch điện nối tiếp gồm 2 bóng đèn Đ1,Đ2 đang sáng.
a.   Biết I1=0,6A,Tính I2.
b.  Biết hiệu điện thế U=18V; U2=2U1.Tính U1 ; U2 ?
a.  Vì 2 đèn mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua 2 đèn bằng nhau

                            
b.  Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn  và Đ2 là: 

                          

                                                                                                                                                                                                                 
[image: ]19.  Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
a.  Biết các hiệu điện thế giữa hai đầu  bóng đèn Đ1 và bóng đèn Đ2 là U12=2,4V;U23=2,5V;U13=?
b.  Biết các hiệu điện thế U13=11,2V;U12=5,8V;U23=?
c. Biết các hiệu điện thế U23=11,5V;U13=25,2V;U12=?
a.   Hiệu điện thế giữa hai đầu  bóng đèn Đ1 và bóng đèn Đ2 là :

                   
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 là :


                      
c. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 là :


                      
[image: ]20.  Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.Ampe kế chỉ 0,54A hiệu điện thế giữa hai đầu  bóng đèn Đ1 là U12=3,5V và hiệu điện thế giữa hai đầu  bóng đèn Đ2 là U23=2,5V.
a.  Cường độ dòng điện qua đèn 1 và đèn 2 là bao nhiêu?
b.  Tính U13 giữa 2 đầu ngoài cùng của 2 đèn Đ1 và Đ2 .
c.  Nếu 1 trong 2 đèn này bị cháy bóng đèn còn lại sẽ sáng như thế nào?

a.  Hai đèn mắc nối tiếp nên số chỉ của ampe kế cũng chính là cường độ dòng điện qua mạch chính qua đèn 1 và đèn 2:   
b.  Hiệu điện thế giữa 2 đầu ngoài cùng của 2 đèn Đ1 và Đ2 là:

                         . 
c.  Nếu 1 trong 2 đèn này bị cháy thì bóng đèn còn lại sẽ không sáng vì mạch hở. 
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Ngày so?n: 10 – 03 – 2024  

Tu?n 19 Ti?t: 19 

BÀI T?P BÀI 25: TH?C HÀNH ĐO CƯ?NG Đ? DÒNG ĐI?N VÀ HI?U 

ĐI?N TH? 

I. M?c tiêu 

1. Năng l?c 

- Năng l?c chung:  

+ T? ch? và t? h?c: Ch? đ?ng, tích c?c th?c hi?n các nhi?m v? c?a b?n thân khi 

th?c hi?n các nhi?m v? đư?c GV yêu c?u trong gi? th?c hành. 

+ Giao ti?p và h?p tác: Chia s? và th?c hi?n đư?c đúng nhi?m v? đư?c phân công 

trong nhóm đ? th?c hành đo đư?c cư?ng đ? dòng đi?n và hi?u đi?n th? b?ng d?ng 

c? th?c hành. 

+ Gi?i quy?t v?n đ? và sáng t?o: Thông qua vi?c th?c hành đo cư?ng đ? dòng đi?n 

và hi?u đi?n th? có th? Đo đư?c cư?ng đ? dòng đi?n trong m?ch đi?n b?ng ampe k?. 

T? đó xác đ?nh đư?c m?ch đi?n là kín hay h?. Đo đư?c hi?u đi?n th? b?ng vôn k?. 

S? d?ng đư?c vôn k? đ? xác đ?nh đư?c pin cu hay m?i, hi?u đi?n th? gi?a hai đ?u 

bóng đèn. 

- Năng l?c khoa h?c t? nhiên 

+ Đo đư?c cư?ng đ? dòng đi?n và hi?u đi?n th? b?ng d?ng c? th?c hành. 

+ V?n d?ng đư?c ki?n th?c và ki năng đã h?c vào vi?c th?c hành đo đư?c cư?ng đ? 

dòng đi?n và hi?u đi?n th? gi?a hai đ?u bóng đèn trong m?ch đi?n kín, v? đư?c sơ 

đ? m?ch đi?n đơn gi?n đã đư?c m?c s?n b?ng các kí hi?u đã đư?c quy ư?c. 

2. Ph?m ch?t 

- Chăm ch? th?c hi?n các nhi?m v? h?c t?p. 

- Trung th?c trong quá trình th?c hành và báo cáo k?t qu? th?c hành c?a cá nhân và 

nhóm. 

II. Thi?t b? d?y h?c và h?c li?u 

1. Đ?i v?i giáo viên 

- SBT KHTN 8. 

- Phi?u h?c t?p 

2. Đ?i v?i h?c sinh 

- SBT KHTN 8. 

III. Ti?n trình d?y h?c. 

1.  Trong m?ch đi?n m?c n?i ti?p cư?ng đ? dòng đi?n và hi?u đi?n th? có đ?c đi?m 

gì? 

+Trong đo?n m?ch m?c n?i ti?p dòng đi?n có cư?ng đ? b?ng nhau t?i các v? trí khác 

nhau c?a m?ch đi?n:                      I

1

 = I

2

 = I

3

     

+Đ?i v?i đo?n m?ch g?m 2 bóng đèn m?c n?i ti?p,HĐT gi?a 2 đ?u đo?n m?ch b?ng 

t?ng các HĐT trên m?i đèn:      U

13

 = U

12

 = U

23

.    

2.   Hãy cho bi?t khi hai bóng đèn đư?c m?c n?i ti?p thì cư?ng đ? dòng đi?n qua 

hai bóng đèn và hi?u đi?n th? gi?a hai đ?u m?i bóng đèn có tính ch?t gì? 

    Cư?ng đ? dòng đi?n qua hai bóng đèn m?c n?i ti?p b?ng nhau. 

